
Chiều dày Giá Chiều dày Giá Chiều dày Giá Chiều dày Giá

20 4 300 1.9
+0.4 19.400 2.8

+0.5 21.000 3.4
+0.6 23.800 4.1

+0.7 27.500

25 4 300 2.3
+0.5 34.000 3.5

+0.6 40.000 4.2
+0.7 42.000 5.1

+0.8 46.000

32 4 200 2.9
+0.5 44.800 4.4

+0.7 50.700 5.4
+0.8 58.900 6.5

+0.9 70.000

40 4 100 3.7
+0.6 58.800 5.5

+0.8 70.600 6.7
+0.9 91.000 8.1

+1.1 105.000

50 4 100 4.6
+0.7 88.000 6.9

+0.9 105.000 8.3
+1.1 140.000 10.1

+1.3 168.000

63 4 5.8
+0.8 140.000 8.6

+1.1 166.000 10.5
+1.3 220.000 12.7

+1.5 270.000

75 4 6.8
+0.9 195.000 10.3

+1.3 241.200 12.5
+1.5 316.000 15.1

+1.8 380.000

90 4 8.2
+1.1 281.000 12.3

+1.5 344.300 15
+1.7 485.000 18.1

+2.1 540.000

110 4 10
+1.2 419.000 15.1

+1.8 515.800 18.3
+2.1 684.000 22.1

+2.5 825.000

125 4 11.4
+1.4 560.000 17.1

+2.0 680.000 20,8 920.000 25,1 1.100.000

140 4 12.7
+1.5 696.000 19.2

+2.2 832.000 23,3 1.160.000 28,1 1.145.000

160 4 14.6
+1.7 940.000 21.9

+2.4 1.086.000 26,6 1.550.000 32,1 1.892.000

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co,, Ltd

Đ/C: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 

ĐT: + 84-4-3773 7548;       Fax: +84-4-3773 5834;       Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

GIÁ ỐNG NHIỆT PPR CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG
Áp dụng từ ngày 10/03/2011

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin

PN 10 PN 16 PN 20 PN 25
ĐK

Chiều dài 

Ống - L (m)

Chiều dài 

cuộn (m)



STT ĐK MS Zăc co Chếch Cút Tê Đầu bịt

1 20 2.500 31.500 4.000 4.800 5.500 2.400

2 25 4.300 46.000 6.100 6.100 8.700 4.000

3 32 6.500 67.800 9.500 11.100 14.400 5.300

4 40 10.500 76.500 18.200 17.500 22.000 8.100

5 50 18.600 114.500 36.500 32.000 44.000 15.000

6 63 40.000 151.300 83.500 95.500 110.000

7 75 63.800 128.600 124.500 137.800

8 90 108.000 153.000 197.000 217.500

9 110 175.000 265.000 360.000 385000

STT ĐK Côn ĐK Tê thu ĐK
Tê ren 

trong

Tê ren 

ngoài

1 25-20 4.000 25-20-25 8.500 20-1/2" 35.300 43.500

2 32-20 5.600 32-20-32 15.000 25-1/2" 37.000 46.000

3 40-20 8.700 40-20-40 33.700 25-3/4" 55.000 56.800

4 50-20 15.600 50-20-50 59.000 32-3/4" 120.000

5 63-20 30.300 32-25-32 15.000 32-1" 120.000 118.000

6 32-25 5.600 40-25-40 33.700 50-1/2" 198.000

7 40-25 8.700 50-25-50 59.000 50-3/4" 230.000 135.000

8 50-25 15.600 63-25-63 104.000 50-1" 256.000 135.000

9 63-25 30.300 75-25-75 142.500

10 40-32 8.800 40-32-40 33.700

11 50-32 15.600 50-32-50 59.000

12 63-32 30.300 63-32-63 104.000

13 50-40 15.600 75-40-75 138.000

14 63-40 30.300 75-50-75 142.500

15 63-50 30.300 90-50-90 222.100

16 75-50 52.900 75-63-75 138.000

17 75-63 52.900 90-63-90 222.100

18 90-63 85.900 90-75-90 222.100

19 90-75 85.900 110-63-110 375.100

20 110-75 152.000 110-75-110 375.100

21 110-90 152.000

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co,, Ltd                                     

Đ/C: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 

ĐT: + 84-4-3773 7548;       Fax: +84-4-3773 5834;       Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHIỆT PPR CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG

Áp dụng từ ngày 10/03/2011



STT ĐK
Nối ren 

trong

Nối ren 

ngoài

Zăc co 

ren 

trong

Zăc co 

ren ngoài

Cút ren 

trong

Nối góc 90 

độ ren 

ngoài

ĐK Van PPR

1 20-1/2" 31.500 39.500 75.000 76.200 34.500 49.000 20-1/2" 126.200

2 25-1/2" 38.500 46.000 39.000 54.000 25-3/4" 173.400

3 25-3/4" 43.000 55.000 120.000 119.800 53.600 59.500 32-3/4" 190.500

4 32-1" 70.000 82.000 175.000 185.000 99.000 104.500 32-1'' 190.500

5 40-1.1/4" 170.000 238.000 270.000 286.800 217.800 40-1'' 293.200

6 50-1.1/2" 230.000 296.000 460.000 478.000 40-1.1/4'' 293.200

7 63-2" 460.000 505.000 640.000 698.000 50-1.1/4'' 450.600

8 75-2.1/2" 690.000 740.000 50-1.1/2" 450.600

9 75-2.1/4" 690.000 740.000 63-11/2" 680.000

10 90-3" 1.305.000 75-2" 1.124.000

11 90-31/2" 1.305.000 1.480.000 90-21/2" 1.124.000

12 110-4" 2.460.000 100x2.1/2" 1.609.500

13 110-4.1/2" 2.460.000

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin


